	
	ĐỀ KIỂM THAM KHẢO
MÔN: CÔNG NGHỆ  – LỚP: 7
Thời gian làm bài: 45 phút


I/. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

Câu 1/. (0.5 điểm) Phương thức chăn nuôi bán chăn thả có đặc điểm gì?
A. Vật nuôi đi lại tự do, không có chuồng trại.
B. Vật nuôi tự kiếm thức ăn có trong tự nhiên.
C. Vật nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp kết hợp thức ăn tự tìm kiếm.
D. Vật nuôi chỉ sử dụng thức ăn, nước uống do người chăn nuôi cung cấp.

Câu 2/. (0.5 điểm) Biện pháp kĩ thuật nào dưới đây không phù hợp với việc nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non?
A. Chăm sóc và nuôi dưỡng con mẹ tốt.

B. Kiểm tra năng suất thường xuyên.

C. Giữ ấm cơ thể. 

D. Giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non.

Câu 3/. (0.5 điểm) Ba giai đoạn của lợn cái sinh sản lần lượt là:
A. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con.

B. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn mang thai.

C. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con.

D. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn hậu bị. 

Câu 4/. (0.5 điểm) Loại thức ăn cung cấp cho gà giai đoạn gà tơ là

A. Loại cám phù hợp với khả năng tiêu hóa của gà.

B. Cám, lúa, gạo, rau.

C. Cám, lúa, gạo, rau, chất đạm.

D. Đáp án khác

Câu 5/. (0.5 điểm) Quá trình chăm sóc gia súc cái sinh sản trải qua mấy giai đoạn?
A. 2 giai đoạn.                 

B. 3 giai đoạn.                  

C. 4 giai đoạn.                

D. 5 giai đoạn

Câu 6/. (0.5 điểm) Nuôi dưỡng vật nuôi non cần lưu ý gì?
A. Cho bú sữa đầu có đủ chất dinh dưỡng, nhiều kháng thể giúp vật nuôi chống lại bệnh tật.
B.Tập cho ăn sớm để cung cấp chất dinh dưỡng và giúp hệ tiêu hóa phát triển hoàn thiện.
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 7/. (0.5 điểm) Quan sát hình ảnh bên và cho biết người chăn nuôi đang làm công việc gì để trị bệnh cho gà.
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A. Tiêm thuốc trị bệnh cho gà

B. Cách li riêng những gà bệnh

C. Giữ vệ sinh chuồng trại chăn nuôi

D. Cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho gà

Câu 8/. (0.5 điểm) Khi gà có các biểu hiện “bỏ ăn, hay nằm, sã cánh, ngoẹo cổ, diều nhão, uống nhiều nước, chảy nước dãi, phân trắng” là có khả năng gà bị bệnh nào sau đây?

A. Bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

B. Bệnh cúm gà.

C. Bệnh dịch tả gà.

D. Bệnh tiêu chảy.

Câu 9/. (0.5 điểm) : Con vật nào dưới đây thường không cung cấp sức kéo? 
A. Trâu. 

B. Bò.
C. Lợn. 
D. Ngựa.

Câu 10/. (0.5 điểm) Chăm sóc, phỏng và trị bệnh cho vật nuôi có ảnh hưởng như thế nào đến vật nuôi?
A. Vật nuôi khoẻ mạnh, phát triển toàn diện

B. Vật nuôi thích nghi với điều kiện sống.

C. Vật nuôi dễ dàng tiêu thụ thức ăn.

D. Vật nuôi phát triển cân đối về ngoại hình.

Câu 11/. (0.5 điểm) Ý nào dưới đây không phù hợp với việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi cái sinh sản?
A. Cho con vật ăn thật nhiều để càng béo càng tốt.

B. Tiêm phòng đầy đủ.

C. Đảm bảo chuồng nuôi sạch sẽ, thoáng khí.

D. Giữ vệ sinh thân thể và cho uống đủ nước.

Câu 12/. (0.5 điểm) Ý nào dưới đây không phải là việc chính trong chăm sóc vật nuôi đực giống?
A. Cho con vật vận động.

B. Kiểm tra thân nhiệt hằng ngày.

C. Tiêm vaccine và vệ sinh phòng bệnh.

D. Kiểm tra thể trọng và tinh dịch.

Câu 13/. (0.5 điểm) Tại sao cần tiêu độc, khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi?

A. Ngăn ngừa và tiêu diệt mầm bệnh phát sinh, tránh lây nhiễm.

B. Giữ vệ sinh chuồng trại chăn nuôi

C. Làm sạch môi trường sống xung quanh

D. Tiêu diệt sinh vật có hại cho vật nuôi (muỗi, côn trùng)

Câu 14/. (0.5 điểm) Mô tả nào sau đây là sai về yêu cầu của chuồng trại nuôi gà thịt thả vườn?

A. Nền chuồng phải đảm bảo khô ráo, dễ dọn vệ sinh

B. Cửa chuồng nuôi mở ra hướng tây hoặc tây nam

C. Thực hiện tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trước khi nuôi gà

D. Có đèn thắp sáng để sưởi ấm cho gà vào mùa đông

II/. PHẦN II: TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1/. (2.0 điểm) Nuôi dưỡng vật nuôi cái sinh sản phải chú ý những vấn đề gì? Tại sao?
Câu 2/. (1.0 điểm)  Em hãy giải thích vì sao công tác phòng bệnh cho vật nuôi lại quan trọng hơn chữa bệnh?

----------------------------HẾT----------------------------

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN LONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS MẠC ĐĨNH CHI

(Đề chính thức)
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP: 7
Thời gian làm bài: 45 phút


I/. PHẦN I: HƯỚNG DẪN CHUNG

- Trắc nghiệm: 7 điểm
- Tự luận: 3 điểm
II/. PHẦN II: HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I/. Trắc nghiệm (7.0 điểm)
	1
	Đáp án: C
	0.5 

	
	2
	Đáp án: B
	0.5

	
	3
	Đáp án: A
	0.5

	
	4
	Đáp án: B
	0.5

	
	5
	Đáp án: B
	0.5

	
	6
	Đáp án: C
	0.5

	
	7
	Đáp án: A
	0.5

	
	8
	Đáp án: C
	0.5

	
	9
	Đáp án: C
	0.5

	
	10
	Đáp án: A
	0.5

	
	11
	Đáp án: A
	0.5

	
	12
	Đáp án: B
	0.5

	
	13
	Đáp án: A
	0.5

	
	14
	Đáp án: B
	0.5

	II/. Tự luận (3.0 điểm)
	2
	- Phải chú ý đến giai đoạn mang thai và giai đoạn nuôi con:
       + Giai đoạn nuôi dưỡng phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng theo từng giai đọan, nhất là protein, chất khoáng và vitamin.
       + Giai đoạn nuôi con: Chăm sóc vận động, tắm chải hợp lí nhất là cuối giai đọan mang thai.
- Vì vật nuôi cái có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng của đàn vật nuôi con.
	0.75
0.75
0.5


	
	1
	Vì nếu ta phòng bệnh tốt cho vật nuôi thì vật nuôi sẽ cho sản phẩm chất lượng cao, số lượng nhiều, ngoài ra chi phí phòng bệnh sẽ thấp hơn chi phí chữa bệnh. Nếu vật nuôi bị bệnh, ta phải dùng thuốc chữa bệnh, ngoài ra nếu quá nặng vật nuôi sẽ chết, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, ngoài ra bệnh có thể lây lan ra toàn bộ vật nuôi gây thiệt hại rất lớn.
	1.0


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII. NĂM HỌC 2022 - 2023

	MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 7

	Thời gian làm bài: 45 phút



	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Mở đầu về chăn nuôi
	Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam
	1
	1,5
	1
	3,0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	4,5
	1,0

	2
	Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi
	Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
	4
	6,0
	3
	9,0
	1
	10,0
	0
	0
	7
	1
	25
	5,5

	
	
	Kĩ thuật chăn nuôi gà thịt thả vườn
	3
	4,5
	2
	6,0
	0
	0
	1
	5,0
	5
	1
	15,5
	3,5

	Tổng
	8
	12
	6
	18
	1
	10,0
	1
	5,0
	14
	2
	45,0
	

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	100
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	
	
	100
	100


